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BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: NGUYỄN VĂN ĐÔN
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin
Tên Sáng kiến: Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy học phần Kiến trúc máy tính bậc Trung cấp

I. Đặt vấn đề (Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến, lý do viết sáng kiến): 
Trước năm học 2015 – 2016 môn học Kiến trúc máy tính của chương trình Trung cấp nghề có hình thức thi tự luận trên máy tính. Cuối kỳ giáo viên cho sinh viên ôn tập trung các kiến thức trọng tâm và học sinh phải học thuộc lòng để làm bài. Điều này làm phát sinh một số mâu thuẩn như sau:
1. Về chương trình: việc đánh giá không trãi ra hết chương trình học vì chương trình rất nhiều hầu như giáo viên phải rút gọn trọng tâm để thi cử. Điều này ảnh hưởng đến chuẩn đầu ra của môn học.
2. Về giáo trình: hiện tại ở khoa chưa có giáo trình, bài giảng chung cho môn học, nên mỗi giáo viên giảng theo các tài liệu khác nhau việc này dẫn đến nội dung thi cũng không ổn định.
3. Về giảng viên: đây là môn học khó, đòi hỏi phải hiểu rõ cấu trúc hoạt động bên trong của các bộ vi xử lý. Các lệnh, thông số rất nhiều và khó nhớ đòi hỏi giáo viên phải thoả thuận với nhau ra đề thi như thế nào để đánh giá sinh viên công bằng và hiệu quả.
4. Về sinh viên: nếu học sinh hiểu bài tốt nhưng học không thuộc thì điểm thi không cao. Học sinh có thể chưa hiểu bài rõ nhưng học “trúng tủ” có thể điểm rất cao trong khi môn học này yêu cầu học sinh phải hiểu chứ không phải học thuộc lòng.
5. Về đáp ứng nhu cầu việc làm: môn học đòi hỏi học sinh phải hiểu bài, nếu học thuộc rồi sẽ quên. Có nhiều kiến thức có thể học sinh không biết, nhưng bằng tư duy suy luận của mình có thể nhận ra câu trả lời đúng. Đây là điều mà doanh nghiệp rất cần trong xử lý tình huống thực tế.
6. Về phía nhà trường: Trường đã có hệ thống thi trắc nghiệm online nhưng rất ít môn học có hình thức thi theo phương pháp đánh giá này. Điều này gây lãng phí (thời gian, tiền bạc, nhân lực…)
7. Về đáp ứng công nghệ: trong thời đại Công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo phát triển đào tạo qua mạng một cách rầm rộ. Chúng ta có điều kiện như họ những chưa thiết kế được hệ thống đào tạo và đánh quá qua mạng như họ.
8. Về tính bảo mật: Đề thi giấy thường phải được photo, niêm phong… như vậy hình thức bảo mật chưa cao.
Thời gian của môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 45 giờ) với lượng kiến thức thật sự là nhiều mà hình thức thi lại là tự luận (không sử dụng tài liệu). Vậy để thi được học sinh phải học thuộc lòng, điều này khó có thể thực thi được nếu không ôn những phần quan trọng và bỏ qua những kiến thức mà giáo viên cho là không quan trọng. Yêu cầu của khoa là nội dung thi phải trãi hết chương trình, điều này khó mà thực hiện được.
Như vậy việc đánh giá môn học còn nhiều bất cập, cần phải thay đổi phương pháp hợp lý và hiệu quả hơn. Làm sao phải đảm bảo được chuẩn đầu ra của môn học là điều mà tác giả phải tham khảo, nghiên cứu và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này. 
II. Nội dung cơ bản của sáng kiến
Sản phẩm của sáng kiến này là bộ đề thi trắc nghiệm trên máy áp dụng cho môn học “Kiến trúc máy tính” dành cho học sinh bậc trung cấp nghề. Sản phẩm bao gồm:
· Bộ đề có đáp án (bản in và trong CD đính kèm)
· Bộ đề không đáp án (trong CD đính kèm)
· Bộ đề dùng để import vào hệ thống thi online của nhà trường (trong CD đính kèm)
Nội dung bộ đề bám sát chương trình chi tiết môn học (bản in và trong CD đính kèm). Các câu hỏi được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo và môi trường thực hành tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, bao gồm:
Chương 1 – Tổng quan về kiến trúc máy tính 
[bookmark: _GoBack]	Chương 2 – Kiến trúc tập lệnh của máy tính 
	Chương 3 – Bộ xử lý 
	Chương 4 – Bộ nhớ 
	Chương 5 – Thiết bị nhớ ngoài 
	Chương 6 – Các loại bus 
	Chương 7 – Ngôn ngữ Assembly 
Tác giả cũng đề xuất một quy trình thực hiện thi cho môn học như sau:
1.	Giáo viên giảng xong chương nào thì cho học sinh ôn ngay kiến thức môn đó và thông báo hình thức thi trắc nghiệm cho học sinh biết.
2.	Giáo viên đăng ký một buổi kiểm tra trắc nghiệp trên máy lấy điểm thường xuyên nhằm mục đích cho học sinh quen với phương pháp thi trắc nghiệm trên máy đồng thời kiểm tra xử lý các trường hợp sinh viên quên password... 
3.	Giáo viên ra đề thi các nội dung đã ôn tập và tổ chức cho sinh viên kiểm tra lấy điểm thường xuyên.
4.	Sau khi đã học và ôn xong 50% khối lượng chương trình, giáo viên đăng ký một buổi thi giữa kỳ thích hợp nhất cho lớp học.
5.	Giáo viên kết hợp với trưởng bộ môn và phòng khảo thí thực hiện ra đề và thi giữa kỳ cho học sinh.
6.	Cuối kỳ Giáo viên kết hợp với tổ trưởng chuyên môn ra đề thi cuối kỳ cho học sinh
7.	Phòng khảo thí lên lịch thi kết thúc môn cho học sinh.
8.	Nếu có khiếu nại thì tổ trưởng chuyên môn kết hợp phòng khảo thí in bài ra giấy chấm lại và công bố công khai cho học sinh.
[image: ]
Hình 1 - Bộ đề đã import vào hệ thống thi trắc nghiệm của Trường
[image: ]
Hình 2 - Các cấu trúc đề thi đã thi giữa kỳ và kết thúc môn
[image: ]
Hình 3 - Tạo cấu trúc đề thi
Hình 3 cho thấy các câu hỏi được phân ra làm 4 cấp độ (Dễ, Trung bình, Khó, Rất khó), giáo viên ra đề sẽ chủ động chọn số câu hỏi trãi đều trong toàn bộ chương trình và cân nhắc độ khó tuỳ theo tình hình học tập của lớp. Thường thì số câu có độ khó Trung bình chiếm tỉ lệ từ 40 – 50%, các câu hỏi rất khó thì chiếm tỉ lệ thấp (dành cho học sinh xuất sắc). Các câu hỏi có điểm số không giống nhau mà do giáo viên ra đề cho điểm, thường thì độ khó Dễ và Trung bình chiếm số điểm là 5 – 6 điểm. Số lượng câu hỏi khó là ít nhưng số điểm có thể giao động từ 1-2 điểm.
Như vậy việc ra đề thi nhanh chóng và chính xác, đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh. Máy tự động chấm nên hầu như không có sai sót và thiên vị.
[image: ]
Hình 4 - Bộ đề được tạo ra gồm 30 câu
Hình 4 cho thấy bộ đề 30 câu được hệ thống tạo ra ngẫu nhiên và trãi đều trong 7 chương. Thường những chương quan trọng giáo viên ra nhiều câu hơn.
Sau khi cấu trúc bộ đề được tạo ra, quản lý chuyên môn sẽ duyệt cấu trúc này do đó giáo viên ra đề không thể tuỳ tiện bỏ một chương nào. Sau khi bộ đề thi được duyệt, phòng khảo thí sẽ cho hệ thống tạo ra bộ đề thi và phân công cán bộ coi thi. Đề thi chỉ được mở khi bắt đầu giờ làm bài nên gần như chuyện lộ đề là không thể xảy ra. 
III. Kết quả áp dụng:
Áp dụng thi lần đầu tại Khoa CNTT cho khoá 15TCN-QTM, cho năm học 2015-2016 kết quả như sau: 
[image: ]
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Nhận xét biểu đồ trên ta thấy, tầng xuất điểm trãi đều và tỉ lệ 5 điểm chiếm đa số. Điều này cho thấy được sự đánh giá chính xác quá trình dạy và cấu trúc đề ra thi là phù hợp. So với trước đây (thi tự luận trên giấy) có khi điểm cả lớp rất cao (trúng tủ), có khi cả lớp ngồi “cắn bút” vì có thể không trúng tủ hoặc giáo viên khác ra đề.
· Tiếp tục áp dụng cho khoá 16TCN-QTM, năm học 2016 – 2017 kết quả như sau:
[image: ]
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Nhìn vào biểu đồ ta thấy kết quả đạt được như năm trước, nhưng năm nay kết quả thấp hơn năm trước. Điều này cho thấy cấu trúc đề thi này hơi khó, biểu hiện là có 2 học sinh xuất sắc như vậy phần trăm điểm ở độ khó mức “Rất khó” cao và phần trăm điểm ở mức độ khó “Dễ, Trung bình” hơi thấp. Điều này yêu cầu giáo viên ra đề phải điều chỉnh cấu trúc đề thi cho kỳ thi phụ phải hợp lý hơn. 
Sau hai năm áp dụng, bộ đề thi trắc nghiệm trên máy đã đạt hiệu quả cao và Khoa sẽ áp dụng thi cho các khoá tiếp theo.
IV. Mức độ làm lợi bằng tiền và lợi ích xã hội mang lại trong 2 năm áp dụng:
Nếu tính toán định lượng thì bộ đề đã mang lại nhiều lợi ích như sau:
1. Về thời gian: bộ đề có thể tạo nhanh trong vòng vài phút (đối với giáo viên có kinh nghiệm), được duyệt ngay và cho thi luôn. Khác với trước kia, giáo viên ra đề niêm phong nộp cho tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn duyệt đề thi (có thể yêu cầu làm lại vì nhiều lý do), lại niêm phong nộp phòng khảo thí. Phòng khảo thí dựa vào số lương học sinh đi photo đề rồi lại niêm phong. Giáo vụ khoa phải lên khảo thí lấy đề chuyển về phòng thi.
2. Về tiền bạc: mỗi bản photo khoảng tầm 200đ + giấy thi 200đ + giấy nháp 100đ + bút mực… 100đ. Giáo viên chấm 5 bài được tính một giờ chuẩn là 70.000đ, như vậy một bài là 14.000đ. Vậy chi phí cho một học sinh thi cũng tầm 14.600đ.
3. Về lợi ích xã hội: việc ra đề hoàn toàn bí mật và công bằng. Điều này đòi hỏi giáo viên không được bỏ bớt chương trình, dạy học sinh phải thật sự hiểu bài (tránh học tủ). Đề thi được hệ thống bảo vệ cho đến phút chót nên tránh được những tiêu cực. Giáo viên ra đề thi phải chủ động không thể cho đề quá khó hoặc quá dễ. Giáo viên và học sinh giảm được áp lực giảng dạy và học tập so với hình thức thi cũ (tự luận).
4. Các lợi ích khác: bộ đề thi đã khắc phục được 8 mâu thuẩn mà tác giả đã phân tích từ đầu.
V. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:
Bộ đề có thể áp dụng một phần hoặc toàn bộ cho các bộ phận tổ chức thi phong trào cho học sinh, ví dụ các phong trào Đoàn Thanh niên… Các cơ sở giáo dục khác cũng có thể áp dụng khi có sự đồng ý của nhà Trường
VI. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
Hiện tại có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng là Khoa CNTT.
VII. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):
Minh chứng kèm theo là bảng điểm của 2 khoá 15TCN-QTM và 16TCN-QTM. Kèm theo là đĩa CD lưu toàn bộ sản phẩm: có đáp án, không đáp án và file import đề vào hệ thống thi trắc nghiệm trên máy của nhà trường.
Các thông tin đề nghị bảo mật: nội dung đĩa CD phải được bảo mật.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018
     Người viết sáng kiến


	
	







2

image3.png
b Lru O Dong

DE XUAT CAU TRUC PE
TR Gén tric may tinh CNTT_KTMT]
Hé dao tao * g cip ngl ~ - loaidiotao* (& ghiép(
M il tic * Tén i tic d&*
Téng s6 cu hdi “Thei gan thi
56 cau hdi cha 56 cau hdi con 56 cau b
Ghi chi
Qui dinh diém
B kho D Trung binh Kné. Rt kno
S6 cau
Diém
Chudng Dé Trung binh Khé. Rat khé
Chutong 1: Téing quan v2 ki tric méy thh | [0 [ o | o | o
Chong 2: K trc tép o miy thh O N N A O A )
Chuong 3: 89 xir o[ o [ o [
Chuong 4: B3 nhé o | _Jo [ o [ o
Chutong 5: Thit bi nhd ngodi o | o | o | _lo
Chufong 6: Céc loai Bus. o | o | Jo | o
Chung 7: Ngén ngir Assembly. o | o | Jo | o




image4.png
Hé thing Hoc vy sinh vién _ Tréc nghiém _ Thdi khéa

u

|Thé hé méy tinh ndo thi b6 nhd bén déin, bd nhd ca.
(Céc loai bus sir dung trong kiéh tric vaora ciia m..
(Chon phit biéu sai, b6 xirf trung tém CPU I3 bd
Két qué céng hai s6 nhi phan: 1101 + 1001

1Dia quang c ddc diém g7

'Sau khi thutc hién céc lénh trén thanh ghi da dung...
\Viée thi hanh mot lénh ma méy c6 thé chia lam my...
T 46 cia b vi xi Iy duce tinh béng

6i thap phan 23.375 sang nhi phén ta duoc
(Chon phét bidu sai v& bd nh chinh

1D téing cubng hiéu qua cia mdy tinh, nguds ta da

K&t qua AX sau khi thuc hién doan Iénh Assembly s..

[EIMPORT CAU HOI CA NHAN IDE XUAT CAU TROC OE THI | [E]THEO BO BE THI x
Q Timkiém %, Clear [[X: XudtExcel @ In (Y Dong
| Dieukienimkiem -+ [+ cau héi [ Chuang [phan
B0 ciu hoi * 'Siéu méy tinh da dénh bai kién tuéng  vua Kaspa... Téng quan v kién tric méy tinh
(Céc thanh phan co ban cla CPU : Kiéin tic t3p énh may tinh
Kién tric méy thh CNTT_KTH » - HP C7973A Data Backup Tapes LTO 3 Ultrium 800GB, : Thigt bi nhd ngodi
B tin Két qud AX sau khi thutc hién doan lénh Assembley .. : Nadn ngi Assembly.
(Chon cau phat biéu sai v& b5 nhd RAM dong. : 86 nhé.
050600000013 - K tréc mdy t = |6 Trong kién trc xr 1 4 bit. Thanh ghi MBR lam n... : B xr
Trong kiéh tric cia don vi xi I trung tam. Bus d... Céc loai Bus
Nhiém vu cia thanh ohil3 Boxily
Trong kiéh tric vixif 1 16 bits. thanh ghi P 1a... Boxily
RAID Ia phucng phép : Thiét bi nhd ngodi
(Chip nhd nhu trong hinh vE c6 b dai tr hd 1: : B nhd
Khi ndo c6 thinh céng cache (cache hit)? 2 B3 nhé.
86 nh duoc xéy dung tir 83.nhd
Phan digu kiién cs nhiém vu : Kidh tric thp lénh méy tinh
'Viéc Iam tuot cho céc RAM déng ding dé 2 89 nhé.
/Gid tr céc thanh gh nhurtrong hinh, dia chi én... : Ngbn ngir Assembly
Mot cau lénh ma méy bao gom : Ngén ngl Assembly
[Trong méy tinh 6, b nhé DRAM ducc coi l& Chuong 4 B9 nhé.

Chuong 1: Téng quan v kién tric méy tinh
‘Chuang 6: Céc loai Bus

‘Chuong 2: Kién tric tap lénh may tinh
Chuong 1: Téng quan v kién tric méy tinh
‘Chuong 5: Thiét bi nhd ngodi

Chong 7: Ngbn nat Assembly

(Chuong 3: 85 xir Iy

(Chuong 3: B9 xir Iy

Chuong 1: Téng quan v& kiéh tric miy tinh
Chuong 2: Kién tric t3p lénh méy tih
(Chuong 3: B9 xir Iy

Chuiong 7: Ngdn ngir Assembly




image5.png
Xuiit siic Gioi Kha | Trung binh kha| Trung binh| Yéu Kém

15TCN-QTM1 0 0 L L o d L
0.00% 0.00% | 5.56% 5.56% 50.00% | 33.33% | 5.56%

15TCN-QTM2 0 2 4 L 10 3 0
0.00% 6.45% | 12.90% 3.23% 61.29% | 16.13% | 0.00%

N 0 2 5 2 28 11 1

Téug coug

0.00% | 4.08% | 10.20% 4.08% 57.14% | 22.45% | 2.04%





image6.png
60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

1111111





image7.png
Xuiit siic Gisi Kha  [Frung binh khy Trung binh |  Yéu Kém

16TCN-Q 1 1 7 1 19 2 1
3.13% 3.13% 21.88% 3.13% 59.38% | 6.25% 3.13%

16TCN-Q 1 2 3 3 9 0 0
4.35% 8.70% 13.04% 34.78% 39.13% | 0.00% 0.00%

N 2 3 10 9 28 2 1

Téug coug

3.64% 5.45% 18.18% 16.36% 50.91% | 3.64% 1.82%





image8.png
60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%





image1.png
H& thong

Hoc vy sinh vién  Tréc nghiém _ Thoi khoa bidu

[E] 80 cAu HOL =)
Q Timkiém %, X6a thong tinloc o Themmdi ¥ Xoa ke Luu  { Undo | (Y Beng
Thong tin loc
M3 b0 cu Tén bd cau héi
Ténmon hoc  [Ring - - S5CH tithiu
Sir dung
*] | mabgcau ] Tén bo cau hoi [ Mamon hoc | Tén mon hoc
[1 |V KHCBLAVCN_TH  Anh van chuyén nganh CNTT 000014 ‘Anh v&n chuyén nganh c6ng nghé thong tin
2 Coni(ooomos)  Cocidnia 00002 ssdia
[3 v ontr_kmr Kiéh trdic mdy tinh 000688 Kiéhn tric méy tinh
o T Tang may T TS e may T
[s v mmT-QTM Mang méy tinh va quan tri mang 000106 Mang may tinh va quén tri mang
[6 v MMT-QTM-T22017  Mang méy tich va quan tri mang T2 001192 Mang may tinh va quén tri mang
[7 v ONTT_IMT QTH_TC_ Mong my thh o n mng IC_ 00065% Mang may tinh va quén tri mang
[s v méy tinh 000945 Phin ciing va mang méy tinh





image2.png
[E) Pu-EMs Eoucation - HETHONG QUAN LV GIAO DUCHNI W S

H thdng Hoc vu sinh vién

Tréc ng!

ém  Thoi khoa bidu

[EIIMPORT CAU HOI CA NHAN

HE 2o tao
[Réna] 2
Loai ddo tao
[Réng] -

M3 cdu tric

| [EJBE XUAT CAU TRUC BE THI X

Q Timkiém %, Clear |4 Themmsi ¥ X6a > Cap nhat

XustExcel @In () Dong

PE XUAT CAU TRUC PE THI

[l

M3 cau triic

“Tén G tric

| Tenbpcauhéi | Hedaotao | Logidiotao

PEPE

KTMT_TCN_GK_HK2_15-16
KTMT_TCN_CK_HK2_15-16
KTMT_TCN_GK_HK2_16-17
KTMT_TCN_CK_HK2_16-17

Kién tric méy tinh - gida ky - HK2 15-16 _ Kién tric my tioh_ Trung c&p nghé  Chinh quy 3 nam
Kién tric mdy tinh_CK HK2 NH15-16
Kién tréc méy tinh - gidfa ky - HK2 16-17 _ Kién tric méy tish  Trung c&p nghé_ Chinh quy 3 ném
Kién tric mdy tinh_CK HK2 NH16-17

tric méy tinh  Trung cép ngh? | Chinh quy 3 ndm

Kién trdic mdy tih | Trung c8p nghé | Chinh quy 3 nam




